
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Lê Ngọc Hải An 18/11/2012 0903104376

2 Trần Hoàng Thiên An 29/02/2012 0933282526

3 Hồ Nguyễn Minh Anh 20/01/2012 0918906158

4 Phạm Trần Minh Anh 15/01/2012 0938273667

5 Nguyễn Mỹ Anh 22/12/2012 0982867779

6 Nguyễn Ngọc Phương Anh 09/05/2012 0908283745

7 Hoàng Lý Quang Anh 28/05/2012 0912491211

8 Huỳnh Quốc Anh 21/07/2012 0909141431

9 Lưu Quang Kim Bảo 02/07/2012 0909234589

10 Huỳnh Thiên Bảo 28/12/2012 0985131478

11 Nguyễn Khánh Chân 30/01/2012 0967626869

12 Phạm Ngọc Minh Châu 05/06/2012 0903736239

13 Nguyễn Khánh Đan 21/08/2012 0966997575

14 Phạm Thùy Dung 05/05/2012 0904451691

15 Trần Hoàng Giang 18/10/2012 0907686995

16 Lê Nguyễn Khánh Giang 06/04/2012 0908114464

17 Trịnh Gia Hạnh 21/01/2012 0908415464

18 Phan Thanh Minh Hào 20/01/2012 0938002344

19 Vương Quốc Hoàng 25/05/2012 0965090808

20 Đỗ Hoàng Cát Khánh 19/04/2012 0938343032

21 Nguyễn Hữu Anh Khôi 06/06/2012 0938132430

22 Nguyễn Lê Anh Kiệt 09/06/2012 0985966048

23 Thủy Ngọc Ái Linh 07/11/2012 0914190707

24 Đặng Ngọc Phương Mai 04/06/2012 0982397199

25 Huỳnh Triệu Minh 26/04/2012 0973882977

26 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 12/03/2012 0902003177

27 Phạm Nguyễn Mai Ngọc 31/01/2012 0988218682

28 Vũ Minh Ngọc 07/12/2012 0909762981

29 Đặng Nguyễn Khôi Nguyên 31/10/2012 0949375775

30 Đặng Nguyễn Trúc Nhi 29/07/2012 0983086860

31 Lê An Nhiên 19/06/2012 0986889620

32 Trương Thanh Phong 27/10/2012 0903524178

33 Lê Duy Phúc 10/10/2012 0908790234

34 Nguyễn Trần Minh Quân 19/05/2012 0918166765

35 Nguyễn Cao Trọng Quân 13/05/2012 0903387472

36 Đỗ Nguyễn Minh Thi 31/05/2012 0918182538

37 Trần Quang Tiến 08/08/2012 0908084034

38 Phạm Thanh Trúc 08/06/2012 0937315538

39 Đỗ Duy Minh Tuấn 17/11/2012 0937941268

40 Ngô Bích Vân 13/02/2012 0914405130

41 Nguyễn Phúc Tường Vi 05/01/2012 0908672811

42 Diệp Bảo Vinh 07/04/2012 0913165405

43 Nguyễn Hà Gia Vy 16/03/2012 0907943737

44 Nguyễn Ngọc Phương Vy 09/02/2012 0989609345

45 Lâm Ngọc Yến 01/06/2012 0902956606
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